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1. Đăng nhập 

Mở liên kết:  http://quanly.covid.tayninh.gov.vn/ 

Màn hình đăng nhập: 

Nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp 

 

  

http://quanly.covid.tayninh.gov.vn/
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2. Chức năng chính 

2.1. Xác nhận thông tin 

 

a. Màn hình Xác nhận thông tin: 

- Địa phương nào đang đăng nhập: số (1) màu xanh dương 

- Các thống kê số lượng người(số (2) ): ở lại lưu trú, đi về trong ngày, địa phương quản 

lý(đã xác nhận), khai sai thông tin(đã update), Khai mới(đối tượng đã về địa phương mà không 

khai báo qua chốt kiểm dịch) 

Sẽ có 4 loại danh sách khai báo: số (3) 

 Tự Khai: Danh sách khai báo qua các chốt kiểm dịch 

 Biến động: Danh sách khai báo từ các xã khác chuyển đến sau khi xã đó xác nhận 

không về địa phương như khai báo ở DS Tự khai(khai sai thông tin) 

 Nhập Thêm: Danh sách khai báo tại địa phương(không khai báo qua chốt kiểm dịch) 

 Địa phương quản lý: danh sách khai báo đã được xác nhận bởi cán bộ phụ trách 

b. Tìm kiếm thông tin theo trạng thái:  

- Nhập mới 
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- Sai thông tin 

- Xác nhận 

- Không liên lạc được 

 

c. Tìm kiếm theo các tiêu chí khác 

Tìm theo số điện thoại, nơi đi, vị trí …. 
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d. Qui trình xác nhận thông tin 

 

 Chọn vào 1 dòng dữ liệu: số 1 như trong hình 

 Chọn vào thao tác xác nhận: 

a)  Không gọi được : số 2 
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b) Xác nhận đúng: số 3 

c) Sai thông tin: số 4, sẽ mở màn hình chỉnh sửa thông tin đối tượng để cập nhật lại thông 

tin đúng cho đối tượng 

d) Xem tờ khai y tế: số 5 

e) Xem lịch sử xét nghiệm: số 6 

f) Nhập mới: số 7, sẽ mở màn hình nhập mới thông tin đối tượng 

e. Không gọi được 

Chọn vào 1 dòng dữ liệu (số 1) -> chọn Không gọi được(số 2) để xác nhận trạng thái đối 

tượng là không liên lạc được 

 

 

f. Xác nhận đúng 

Chọn vào 1 dòng dữ liệu (số 1) -> chọn Xác nhận đúng(số 3) để xác nhận đối tượng đã 

về đúng địa phương đăng ký  
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g. Sửa thông tin 

Chọn vào 1 dòng dữ liệu (số 1) -> chọn Sai thông tin(số 4) -> màn hình cập nhật thông 

tin đối tượng sẽ hiển thị 



 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH TÂY NINH          Trang 10 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG     

HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH TÂY NINH  Phiên bản v1.0 
 

 

 

Màn hình cập nhật lại các thông tin sai của đối tượng 

h. Tờ khai y tế  

Chọn vào 1 dòng dữ liệu (số 1) -> chọn Xem tờ khai y tế(số 5) -> màn hình Tờ khai y tế 

xuất hiện 
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i. Lịch sử xét nghiệm 

Chọn vào 1 dòng dữ liệu (số 1) -> chọn Lịch sử xét nghiệm(số 6) -> màn hình Cập nhật 

thông tin xét nghiệm xuất hiện 
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j. Nhập mới  

 

k. Làm mới  dữ liệu 

 

Tải lại danh sách khai báo  
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l. Xuất dữ liệu EXCEL 

 

- Chọn tìm kiếm với các điều kiện tương ứng 

- Xuất ra file excel bằng cách nhấn nút “Xuất excel” 

2.2. Quản lý đơn vị 

Chức năng này cho phép người dùng quản lý các khu cách ly, các cơ sở điều trị y tế, các khu 

phong tỏa, khu vực xuất, nhập cảnh và các khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Bước 2: Vào menu Nhập số liệu  Quản lí đơn vị 
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 Xem thông tin chi tiết đơn vị 

Người dùng nhấn vào mũi tên phía trước mỗi đơn vị để sổ ra thông tin chi tiết của đơn vị đó 
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 Thêm mới đơn vị 

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút Thêm mới 

 

Bước 2: Người dùng nhập thông tin của đơn vị. Lưu ý: những trường có dấu sao (*) màu đỏ 

là bắt buộc nhập 
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Bước 3: Người dùng nhấn nút Cập nhật để lưu thông tin Đơn vị vừa tạo vào hệ thống. Hệ 

thống sẽ trả các trường thông tin về mặc định cho phép người dùng thêm mới đơn vị thứ 2. Nếu 

không, người dùng bấm Hủy để hoàn tất việc thêm mới đơn vị. 

 Sửa, xóa đơn vị 

Bước 1: Người dùng chọn vào 1 dòng đơn vị bất kì, hệ thống sẽ cho phép người dùng Sửa 

thông hoặc xóa đơn vị đã chọn trong hệ thống 

 

Bước 2: Người dùng tiến hành chỉnh sửa thông tin của đơn và nhấn Cập nhật để lưu thông 

tin vào hệ thống. Hệ thống sẽ trả các trường thông tin về mặc định cho phép người dùng thêm 

mới đơn vị thứ 2. Nếu không, người dùng bấm Hủy để hoàn tất việc chỉnh sửa đơn vị. 
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2.3. Nhập số liệu hàng ngày 

a. Nhập số liệu xét nghiệm tuyến xã và nhập số ca dương tính trong ngày theo xã 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Bước 2: Vào menu Nhập số liệu  Nhập số liệu xét nghiệm 
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Bước 3: Người dùng tiến hành nhập số liệu xét nghiệm xét nghiệm theo ngày theo mẫu có 

sẵn  

 

Lưu ý:  
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 Những trường có dấu sao (*) màu đỏ là bắt buộc nhập 

 Ở phần Loại nhập liệu, người dùng phải chọn hoặc 1 trong 2 loại: Số liệu gửi mẫu xét 

nghiệm trong ngày tuyến xã hoặc Kết quả ca dương tính trong ngày 

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng bấm Lưu để lưu lại số liệu cho ngày đó. 

Nếu số liệu ngày đó đã tồn tại, hệ thống sẽ có cảnh báo và người dùng phải bấm Cập nhật để 

cập nhật lại thông tin 

 

Bước 5: Để xóa 1 dòng số liệu, người dùng chọn vào dòng số liệu cần xóa và nhấn nút Xóa.  

b. Nhập thông tin điều trị 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Bước 2: Vào menu Nhập số liệu  Nhập thông tin điều trị 
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Bước 3: Người dùng tiến hành nhập số liệu điều trị theo ngày theo mẫu có sẵn  

 

Lưu ý:  
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 Những trường có dấu sao (*) màu đỏ là bắt buộc nhập 

 Ở phần Đơn vị điều trị, người dùng không được nhập mà phải chọn từ những cơ sở 

điều trị có sẵn. Danh mục những cơ sở điều trị này sẽ được quản lí ở mục 2.2 Quản lý đơn vị, 

với Loại khu được chọn là “Cơ sở y tế” 

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng bấm Lưu để lưu lại số liệu cho ngày đó. 

Nếu số liệu ngày đó đã tồn tại, hệ thống sẽ có cảnh báo và người dùng phải bấm Cập nhật để 

cập nhật lại thông tin 

Bước 5: Để xóa 1 dòng số liệu, người dùng chọn vào dòng số liệu cần xóa và nhấn nút Xóa.  

c. Nhập số liệu truy vết 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Bước 2: Vào menu Nhập số liệu  Nhập số liệu truy vết 

 

Bước 3: Người dùng tiến hành nhập số liệu truy vết theo ngày theo mẫu có sẵn  
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Lưu ý:  

 Những trường có dấu sao (*) màu đỏ là bắt buộc nhập 

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng bấm Lưu để lưu lại số liệu cho ngày đó. 

Nếu số liệu ngày đó đã tồn tại, hệ thống sẽ có cảnh báo và người dùng phải bấm Cập nhật để 

cập nhật lại thông tin 
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Bước 5: Để xóa 1 dòng số liệu, người dùng chọn vào dòng số liệu cần xóa và nhấn nút Xóa.  

d. Nhập thông tin xuất nhập cảnh 

Bước 1: Người dùng vào menu Nhập số liệu  Xuất, nhập cảnh 



 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH TÂY NINH          Trang 25 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG     

HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH TÂY NINH  Phiên bản v1.0 
 

 

 

Bước 2: Người dùng tiến hành nhập số liệu xuất nhập cảnh theo ngày theo mẫu có sẵn  

 

Lưu ý:  
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 Những trường có dấu sao (*) màu đỏ là bắt buộc nhập 

 Trường thông tin Chọn đơn vị, người dùng không được phép nhập mà phải chọn từ 

danh mục có sẵn. Danh mục cửa khẩu, khu xuất nhập cảnh này sẽ được quản lí ở mục 2.2 

Quản lý đơn vị, với Loại khu được chọn  là “Cửa khẩu” 

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng bấm Lưu để lưu lại số liệu cho ngày đó. 

Nếu số liệu ngày đó đã tồn tại, hệ thống sẽ có cảnh báo và người dùng phải bấm Cập nhật để 

cập nhật lại thông tin 

Bước 4: Để xóa 1 dòng số liệu, người dùng chọn vào dòng số liệu cần xóa và nhấn nút Xóa.  

e. Nhập số liệu tình hình khu công nghiệp, khu chế xuất 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Bước 2: Vào menu Nhập số liệu  Số liệu doanh nghiệp 

 

Bước 3: Người dùng tiến hành nhập số liệu tình hình khu công nghiệp, khu chế xuất theo 

ngày theo mẫu có sẵn  
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Lưu ý:  

 Những trường có dấu sao (*) màu đỏ là bắt buộc nhập 

 Ở phần Loại, người dùng không được nhập mà phải chọn từ những khu công nghiệp, 

khu chế xuất có sẵn. Danh mục khu công nghiệp, khu chế xuất này sẽ được quản lí ở mục 2.2 

Quản lý đơn vị, với Loại khu được chọn  là “Khu công nghiệp” 

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng bấm Lưu để lưu lại số liệu cho ngày đó. 

Nếu số liệu ngày đó đã tồn tại, hệ thống sẽ có cảnh báo và người dùng phải bấm Cập nhật để 

cập nhật lại thông tin 

Bước 5: Để xóa 1 dòng số liệu, người dùng chọn vào dòng số liệu cần xóa và nhấn nút Xóa.  

f. Nhập số liệu hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Bước 2: Vào menu Nhập số liệu  Số liệu chính sách hỗ trợ 
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Bước 3: Người dùng tiến hành nhập số liệu thực hiện chính sách hỗ trợ theo ngày theo mẫu 

có sẵn  

 

Lưu ý:  
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 Những trường có dấu sao (*) màu đỏ là bắt buộc nhập 

 Ở phần Loại hỗ trợ, người dùng không được nhập mà phải chọn 1 trong 3 loại hỗ trợ 

theo mẫu. 

 Khi chọn Loại hỗ trợ, người dùng sẽ chọn Loại hỗ trợ chi tiết ứng với loại hỗ trợ đó 

 

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng bấm Lưu để lưu lại số liệu cho ngày đó. 

Nếu số liệu ngày đó đã tồn tại, hệ thống sẽ có cảnh báo và người dùng phải bấm Cập nhật để 

cập nhật lại thông tin 

Bước 5: Để xóa 1 dòng số liệu, người dùng chọn vào dòng số liệu cần xóa và nhấn nút Xóa.  

g. Nhập số liệu cung ứng hàng hóa 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Bước 2: Vào menu Nhập số liệu  Số liệu cung ứng hàng hóa 



 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH TÂY NINH          Trang 30 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG     

HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH TÂY NINH  Phiên bản v1.0 
 

 

 

Bước 3: Người dùng tiến hành nhập số liệu thực hiện chính sách hỗ trợ theo ngày theo mẫu 

có sẵn  

 

Lưu ý:  
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 Những trường có dấu sao (*) màu đỏ là bắt buộc nhập 

 Ở phần Loại, người dùng không được nhập mà phải chọn 1 trong 4 loại hỗ trợ theo 

mẫu. 

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng bấm Lưu để lưu lại số liệu cho ngày đó. 

Nếu số liệu ngày đó đã tồn tại, hệ thống sẽ có cảnh báo và người dùng phải bấm Cập nhật để 

cập nhật lại thông tin 

Bước 5: Để xóa 1 dòng số liệu, người dùng chọn vào dòng số liệu cần xóa và nhấn nút Xóa.  

h. Nhập số liệu báo cáo ngày khu cách ly 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

Bước 2: Vào menu Nhập số liệu  Số liệu cách ly.  

 

Bước 3: Người dùng chọn 1 trong 3 Loại khu cách ly: Cách ly tập trung Quân sự, Khu cách 

ly tập trung tại địa phương hoặc Điểm cách ly dịch vụ theo yêu cầu và tên đơn vị Khu cách ly 

tương ứng 
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Bước 4: Người dùng Chọn ngày nhập báo cáo và tiến hành nhập số liệu vào/ra cho Khu 

cách ly theo mẫu. 

Bước 5: Người dùng bấm Lưu để hoàn tất việc cập nhật dữ liệu 

Bước 6: Để xóa thông tin ngày đã nhập, người dùng chọn dòng thông tin cần xóa và nhấn 

nút xóa 

Bước 7: Để cập nhật lại thông tin cho ngày đã nhập, người dùng chọn dòng thông tin cần 

cập nhật từ lưới, nhập thông tin mới và nhấn nút Lưu 

2.4. Báo cáo, thống kê 

a. Thống kê xét nghiệm ca dương tính (Phụ lục 8) và thống kê gửi mẫu xét nghiệm 

tuyến xã, huyện (Phục lục 9,10) 

Bước 1: Người dùng vào menu Báo cáo thống kê  Thống kê xét nghiệm 
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Bước 2: Người dùng chọn từ ngày đến ngày muốn xuất báo cáo. Nếu muốn xuất báo cáo 

trong ngày thì chọn “từ ngày” bằng với “đến ngày” và là ngày muốn xuất báo cáo 

Bước 3: Người dùng chọn 1 trong 3 loại báo cáo xét nghiệm muốn xuất, bao gồm Báo cáo 

kết quả ca dương tính trong ngày của tỉnh, Báo cáo số liệu mẫu xét nghiệm trong ngày tuyến 

huyện và Báo cáo số liệu mẫu xét nghiệm trong ngày tuyến xã 

 

Bước 4: Nhấn nút Xem báo cáo 

Bước 5: Người dùng có thể chọn loại định file và nhấn biểu tượng kết xuất để kết xuất báo 

cáo ra file với định dạng đã chọn, như pdf, excel (.xls/.xlsx),…  
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b. Báo cáo truy vết F1, F2 trên địa bàn (Phụ lục 6,7)  

Bước 1: Người dùng vào menu Báo cáo thống kê  Báo cáo truy vết 

 

Bước 2: Người dùng chọn từ ngày đến ngày muốn xuất báo cáo. Nếu muốn xuất báo cáo 

trong ngày thì chọn “từ ngày” bằng với “đến ngày” và là ngày muốn xuất báo cáo 
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Bước 3: Người dùng chọn 1 trong 2 loại báo cáo truy vết muốn xuất, bao gồm Báo cáo truy 

vết tuyến huyện và Báo cáo truy vết tuyến xã 

 

Bước 4: Nhấn nút Xem báo cáo 

Bước 5: Người dùng có thể chọn loại định file và nhấn biểu tượng kết xuất để kết xuất báo 

cáo ra file với định dạng đã chọn, như pdf, excel (.xls/.xlsx),…  

 

c. Báo cáo điều trị covid (Phụ lục 5) 

Bước 1: Người dùng vào menu Báo cáo thống kê  Báo cáo điều trị Covid 



 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH TÂY NINH          Trang 36 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG     

HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH TÂY NINH  Phiên bản v1.0 
 

 

 

Bước 2: Người dùng chọn từ ngày đến ngày muốn xuất báo cáo. Nếu muốn xuất báo cáo 

trong ngày thì chọn “từ ngày” bằng với “đến ngày” và là ngày muốn xuất báo cáo 

 

Bước 3: Nhấn nút Xem báo cáo 

Bước 4: Người dùng có thể chọn loại định file và nhấn biểu tượng kết xuất để kết xuất báo 

cáo ra file với định dạng đã chọn, như pdf, excel (.xls/.xlsx),…  
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d. Báo cáo tiếp nhận công dân cách ly tại các đơn vị cách ly (Phụ lục 1) 

Bước 1: Người dùng vào menu Báo cáo thống kê  Thống kê tiếp nhận khu cách ly 

 

Bước 2: Người dùng chọn ngày thống kê và nhấn nút Xem thống kê 
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Bước 3: Người dùng có thể chọn loại định file và nhấn biểu tượng kết xuất để kết xuất báo 

cáo ra file với định dạng đã chọn, như pdf, excel (.xls/.xlsx),…  

 

e. Báo cáo kết quả quản lí xuất, nhập cảnh (Phụ lục 3) 

Bước 1: Người dùng vào menu Báo cáo thống kê  Thống kê xuất, nhập cảnh 
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Bước 2: Người dùng chọn ngày báo cáo và nhấn nút Xem báo cáo 

Bước 3: Người dùng có thể chọn loại định file và nhấn biểu tượng kết xuất để kết xuất báo 

cáo ra file với định dạng đã chọn, như pdf, excel (.xls/.xlsx),… 
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f. Báo cáo tình hình trong khu công nghiệp, khu chế xuất (Phụ lục 2) 

Bước 1: Người dùng vào menu Báo cáo thống kê  Thống kê khu công nghiệp 

 

Bước 2: Người dùng chọn từ ngày đến ngày muốn xuất báo cáo. Nếu muốn xuất báo cáo 

trong ngày thì chọn “từ ngày” bằng với “đến ngày” và là ngày muốn xuất báo cáo 

Bước 3: Nhấn nút Xem báo cáo 

Bước 4: Người dùng có thể chọn loại định file và nhấn biểu tượng kết xuất để kết xuất báo 

cáo ra file với định dạng đã chọn, như pdf, excel (.xls/.xlsx),…  
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g. Báo cáo tình hình cung ứng hàng hóa (Phụ lục 4) 

Bước 1: Người dùng vào menu Báo cáo thống kê  Thống kê cung ứng hàng hóa 
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Bước 2: Người dùng chọn từ ngày đến ngày muốn xuất báo cáo. Nếu muốn xuất báo cáo 

trong ngày thì chọn “từ ngày” bằng với “đến ngày” và là ngày muốn xuất báo cáo 

Bước 3: Nhấn nút Xem báo cáo 

Bước 4: Người dùng có thể chọn loại định file và nhấn biểu tượng kết xuất để kết xuất báo 

cáo ra file với định dạng đã chọn, như pdf, excel (.xls/.xlsx),…  

 

h. Thống kê tình hình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 

Bước 1: Người dùng vào menu Báo cáo thống kê  Thống kê tình hình hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp 
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Bước 2: Người dùng chọn ngày báo cáo 

Bước 3: Người dùng chọn 1 trong 3 loại báo cáo muốn kết xuất và nhấn nút Xem báo cáo 
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Bước 4: Người dùng có thể chọn loại định file và nhấn biểu tượng kết xuất để kết xuất báo 

cáo ra file với định dạng đã chọn, như pdf, excel (.xls/.xlsx),…  

 

 


